
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Nơi thực tập Ghi chú
1 1801040036 Đỗ Đức Dũng 4C-18 Co-Well Asia

2 1801040130 Lê Đức Long 2C-18 MEGAZONE Vietnam Development Center

3 1901040006 Đỗ Quý Khải Anh 4C-19 Công ty TNHH Phần mềm FPT

4 1901040018 Nguyễn Việt Anh 5C-19 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám

5 1901040077 Ngô Quang Hiếu 2C-19 GLOBAL SOFTWARE GOLSOFT

6 1901040104 Lê Thị Hương 7C-19 Công ty TNHH Phần mềm FPT

7 1901040109 Đỗ Đào Mai Khanh 2C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

8 1901040128 Nguyễn Thế Long 4C-19 Công ty TNHH Phần mềm FPT, FHO.FSA

9 1901040129 Vũ Đức Lộc 2C-19 Công ty cổ phần công nghệ Viking

10 1901040136 Đỗ Hoài Nam 3C-19 Công ty TNHH Phần mềm FPT

11 1901040185 Nguyễn Văn Tân 4C-19 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG I.P 
(IPCOMS)

12 1901040229 Trần Mạnh Trinh 5C-19
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tin học viễn 
thông Danh Việt 

13 1901040231 Nguyễn Đức Trung 5C-19 Công Ty CP Ứng Dụng Và Dịch Vụ Công Nghệ Cao - 
ASTEC

14 1901040236 Phạm Phương Uyên 4C-19 Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel 
High Tech)

15 1901040240 Vũ Hồng Việt 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

16 2001040001 Nguyễn Đức An 1C-20 Công ty TNHH OneADX

17 2001040002 Nguyễn Hiền An 1C-20 Công ty TNHH Rabiloo

18 2001040003 Hoàng Tuấn Anh 1C-20 iCOMM Media & Tech, Jsc

19 2001040004 Nguyễn Hoàng Đức Anh 1C-20 Công ty MISA

20 2001040006 Nguyễn Nhung Anh 6C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

21 2001040007 Nguyễn Thúy Anh 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

22 2001040008 Phạm Thúy Anh 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

23 2001040010 Vũ Quỳnh Anh 4C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

24 2001040012 Đoàn Thiên Bách 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

25 2001040016 Trần Thanh Bình 2C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

26 2001040018 Vũ Mai Chi 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT, Đơn vị: IVS.AU.CTO

27 2001040019 Vũ Thành Công 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

28 2001040024 Đỗ Hữu Đạt 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

29 2001040026 Nguyễn Quốc Đạt 5C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU THỰC PHẨM TÂY BẮC 

30 2001040028 Nguyễn Tiến Đạt 5C-20 VNPT Technology - Trung tâm STC
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31 2001040029 Nguyễn Tiến Đạt 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

32 2001040032 Trần Thị Bích Diệp 5C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT Đơn vị IVS AU INF

33 2001040035 Hoàng Minh Đức 4C-20 Công Ty TNHH DASVISION

34 2001040037 Lê Quốc Đức 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

35 2001040038 Nguyễn Minh Đức 5C-20 Savvycom Software

36 2001040040 Nguyễn Thị Đức 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

37 2001040042 Vương Minh Đức 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

38 2001040044 Phạm Chí Dũng 1C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

39 2001040045 Vũ Đặng Trung Dũng 5C-20 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Ezsharing

40 2001040046 Phạm Đăng Dương 2C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITE

41 2001040047 Phạm Thị Thu Dương 5C-20
Công ty cổ phần đầu tư châu Á- Thái Bình Dương ( APEC 
Group)

42 2001040050 Đinh Thị Duyên 1C-20 LPBank- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

43 2001040051 Hoàng Mỹ Duyên 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT, đơn vị IVS AU INF

44 2001040053 Tô Thị Mỹ Duyên 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

45 2001040056 Nguyễn Thế Trường Giang 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

46 2001040059 Phạm Thị Thu Hà 4C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC

47 2001040062 Nguyễn Hoàng Hải 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

48 2001040063 Nguyễn Mạnh Hải 3C-20 Công Ty TNHH SETA International Việt Nam

49 2001040064 Nguyễn Văn Hải 7C-20 Công ty TNHH Lisod Việt Nam

50 2001040065 Phan Thanh Hai 4C-20 GMO-Z.COM Runsystem

51 2001040067 Đồng Anh Hào 3C-20 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
INSIGHT DATA

52 2001040068 Đinh Thanh Hiền 3C-20  Công Ty TNHH TM&DV Wing Group

53 2001040070 Trần Đình Hiệp 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

54 2001040071 Bùi Minh Hiếu 4C-20 Công ty  Adamo Software

55 2001040072 Đỗ Minh Hiếu 6C-20 Seta-international

56 2001040073 Đỗ Trọng Hiếu 7C-20
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LONG 
HƯNG

57 2001040074 Giáp Minh Hiếu 2C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

58 2001040075 Hồ Văn Hiếu 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

59 2001040076 Nguyễn Minh Hiếu 7C-20 CROSSIAN VIETNAM TECHNOLOGY AND 
SOFTWARE SOLUTIONS COMPANY LIMITED

60 2001040077 Nguyễn Văn Hiếu 6C-20 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ B&T Việt Nam

61 2001040078 Trần Trung Hiếu 5C-20 Công ty Công nghệ thông tin VNPT

62 2001040079 Trần Việt Hoa 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

63 2001040083 Thái Quốc Hoàng 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

64 2001040086 Nguyễn Mạnh Hùng 7C-20 GMO-Z.com RUNSYSTEM

65 2001040088 Nguyễn Viết Hưng 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

66 2001040089 Trần Duy Hưng 7C-20 Desa Mobi LLC

67 2001040090 Bui Dieu Huong 3C-20 VNPT Cyber Immunity center- VNPT IT



68 2001040093 Nguyễn Lan Hương 7C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

69 2001040094 Trần Thị Hường 6C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

70 2001040101 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 5C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM THÔNG MINH

71 2001040105 Phan Quốc Khánh 6C-20 Công Ty Cổ Phần Trường Học Công Nghệ Mindx

72 2001040108 Lê Thanh Lâm 6C-20 Công ty  Adamo Software

73 2001040109 Nguyễn Tùng Lâm 7C-20 Sanan Corporation

74 2001040110 Trần Như Lâm 3C-20 HAPOSOFT CO.,LTD

75 2001040111 Triệu Thanh Lâm 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT. Đơn vị SCM.CXM

76 2001040113 Đào Thị Phương Lan 5C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH 
SOLUTION

77 2001040115 Vũ Văn Liêm 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

78 2001040116 Đàm Thị Linh 6C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

79 2001040117 Hoàng Mạnh Linh 7C-20 INFINIQ VN

80 2001040120 Nguyễn Thị Mai Linh 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT - FI.PSI

81 2001040121 Trần Khắc Lĩnh 6C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

82 2001040123 Ngô Vũ Phi Long 7C-20  LISOD VIỆT NAM

83 2001040126 Hoàng Công Luận 7C-20 HCL Tech Việt Nam

84 2001040128 Trịnh Thị Cẩm Ly 5C-20 Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nanosoft

85 2001040130 Lê Hùng Mạnh 1C-20 Công ty cổ phần TechAsians

86 2001040131 Hoàng Vũ Minh 1C-20 MQ ICT Solutions

87 2001040132 Lương Đức Minh 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT, đơn vị  FHN.JITS

88 2001040135 Nguyễn Đức Anh Minh 7C-20 Công ty  Adamo Software

89 2001040137 Phạm Tuấn Minh 3C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

90 2001040139 Tống Anh Minh 7C-20 Ngân hàng MSB

91 2001040141 Đỗ Hoàng Nam 5C-20 Công ty Cổ phần Base Enterprise

92 2001040143 Nguyễn Quang Nam 4C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

93 2001040144 Phạm Thành Nam 2C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITE

94 2001040147 Trần Vũ Mỹ Nga 1C-20 GMO-Z.com Runsystem

95 2001040148 Trần Thị Hiếu Ngân 1C-20 Trung tâm nghiên cứu mã độc, Bkav Pro

96 2001040149 Trần Thị Kim Ngân 5C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG I.P 
(IPCOMS)

97 2001040150 Đỗ Minh Nghĩa 5C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

98 2001040151 Trần Minh Nghĩa 6C-20 APEC TECH HOLDING

99 2001040152 Lê Hồng Ngọc 4C-20 Công ty cổ phần ZOPOST

100 2001040153 Phạm Thị Hồng Ngọc 2C-20 TEKO VIETNAM TECHNOLOGY JOINT STOCK 
COMPANY 

101 2001040154 Trần Đức Ngọc 5C-20 Công ty Công Nghệ Thiên Hoàng

102 2001040155 Vu Thi Ngoc 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

103 2001040158 Đoàn Thị Hương Nhài 4C-20 Công ty Cổ phần PASIOT

104 2001040163 Dương Thị Kim Oanh 4C-20 Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Kim Cương, DTS 
Group



105 2001040165 Nguyễn Minh Phúc 3C-20 Công ty Cổ phần phát triển công nghệ HB

106 2001040168 Đỗ Minh Quân 3C-20 Công ty TNHH phần mềm 2NF

107 2001040169 Đồng Tiến Quân 4C-20 Bizfly Cloud (VCCorp)

108 2001040173 Đặng Nhật Quang 2C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

109 2001040176 Phạm Tuấn Quang 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

110 2001040177 Phạm Đức Quý 2C-20 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ITE

111 2001040178 Nguyễn Thị Tú Quyên 2C-20 GMO-Z.com Runsystem

112 2001040181 Trần Thái Sơn 1C-20 Arrow Technologies

113 2001040184 Lương Đình Thái 1C-20 Công ty  Adamo Software

114 2001040185 Nguyễn Duy Thăng 1C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

115 2001040187 Phạm Minh Thành 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

116 2001040188 Hoàng Thị Thảo 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT. Đơn vị IVS.Z1

117 2001040190 Nguyễn Thanh Thảo 5C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT - Đơn vị GHC.DHM

118 2001040191 Vũ Thị Thảo 6C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

119 2001040192 Đinh Thị Thế 3C-20 Công ty cổ phần 247Technology

120 2001040194 Lương Thị Úy Thiều 2C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT. Đơn vị: FHN.DXT

121 2001040196 Trần Thị Anh Thu 4C-20 Công ty Cổ phần Tư vấn & Tích hợp Công nghệ D&L

122 2001040197 Lương Tiến Thuận 4C-20 MID-MAN MARKETING AND SERVICES 
COMPANY LIMITED

123 2001040198 Nguyễn Thị Thương 5C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT, đơn vị IVS.Z1

124 2001040199 Phạm Văn Thượng 5C-20 Công ty  Adamo Software

125 2001040200 Lê Vũ Diệu Thúy 4C-20 CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 
(THAISONSOFT)

126 2001040202 Đỗ Thị Thủy 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

127 2001040203 Đặng Quang Tiến 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

128 2001040204 Ngô Xuân Minh Tiến 5C-20 GITS - Global IT Solution

129 2001040205 Vũ Mạnh Tiến 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

130 2001040208 Đặng Quỳnh Trang 4C-20 Công ty cổ phần AHT TECH

131 2001040209 Lại Thị Minh Trang 7C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT - IVS - AU - CTO

132 2001040210 Ngô Thị Huyền Trang 6C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

133 2001040211 Nguyễn Thu Trang 1C-20 TECAPRO

134 2001040215 Hoàng Thị Cẩm Tú 5C-20 Ban IT - APEC Group 

135 2001040219 Đỗ Việt Tùng 2C-20 GMO-Z.Com Runsystem

136 2001040220 Nguyễn Thị Tuyết 3C-20 Công ty TNHH Lisod Việt Nam

137 2001040221 Trịnh Tố Uyên 3C-20 Công ty cổ phần Tokyo Tech Lab

138 2001040222 Mai Phan Giáng Vân 6C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

139 2001040223 Phạm Hoàng Việt 4C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

140 2001040227 Đỗ Doãn Vũ 3C-20 Tap Hospitality Viet Nam

141 2001040228 Lã Minh Vũ 6C-20 Công ty TNHH Phần mềm FPT

142 2001040231 Nguyễn Hoàng Vỹ 6C-20 Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS



143 2101040001 Nguyễn Hoàng 1C-20
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, trung tâm NS, 
phòng mạng và bảo mật

144 2101040002 Nguyễn Đức Mạnh 1C-20 Công ty  Adamo Software

145 2101040003 Lê Vũ Minh 1C-20 SmartOSC, Division 9, Center 5

146 2101040006 Tô Thanh Thái 1C-20 Khoa CNTT - Trường Đại Học Hà Nội

Danh sách có 146 sinh viên.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH TRƯỞNG KHOA

Trịnh Ngọc Sơn Nguyễn Xuân Thắng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


